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thầu CĐT Nhà thầu CĐT

A NHẬT KÝ THI CÔNG
Trang những tư liệu tổng hợp B.V. Chiến 05/04/13
Họ và tên đầy đủ của TVGS, CĐT B.V. Chiến 05/04/13
Những mục không ghi cần gạch chéo B.V. Chiến 05/04/13
Dấu giáp lai giữa các trang B.V. Chiến 05/04/13
Đánh số trang liên tục B.V. Chiến 05/04/13
Nhật ký  26/11/09-03/08/12 1 photo
Nhật ký  04/08/12 - ngày bàn giao B.V. Chiến 05/04/13

B NGHIỆM THU VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
I  Nhà làm việc + ở doanh trại
1 Phần Cừ Larsel

VLĐV Cừ Larsel 1 photo
2 Phần ngầm

Thép 1 gốc
Bentonite ngày 04/3/10 (14 tấn) 1 gốc
Bentonite (4 tấn) B.V. Chiến 30/03/13
ống siêu âm 1 gốc

3 Phần kết cấu
Thép 1 gốc

4 Phần kiến trúc
Gạch xây 05/04/13
Xi măng 05/04/13
Cát 05/04/13
Gạch chống nóng 05/04/13
Sơn bả 05/04/13

Ghi chú

DANH MỤC HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

Tình trạng
Tên hồ sơStt

Đơn vị xử lý

C«ng tr×nh : trô së Lµm viÖc khèi c¶nh s¸t- C«ng an tØnh qu¶ng ninh

Số 
lượng 

(đã gửi) 
Loại 

Người thực hiện Thời gian 
hoàn thành



Vật liệu chống thấm
Vật liệu chống thấm nền, tường tầng hầm 1 gốc
sơn chống thấm Flintkote 1 gốc

Mái hội trường 1 gốc
Vật liệu đầu vào vì kèo, xà gồ 1 gốc
Vật liệu đầu vào bông thủy tinh và tôn lợp mái 1 gốc

Biểu tượng ngành 1 gốc
Tấm ốp hợp kim nhôm 1 gốc
ốp lát gạch 1 gốc
Trần thạch cao

VLĐV khung xương thạch cao Vĩnh Tường 1 gốc
VLĐV tấm trần thạch cao Vĩnh Tường 1 gốc

Trần nhôm 1 gốc
Vách ngăn khu vệ sinh 1 gốc
Mái sảnh
Đá
Đá granite đỏ nhuộm hoa to 1 gốc
Đá granite tím Tân Dân 1 gốc
Đá granite hồng Gia Lai 1 gốc
Đá granite tím Tân Dân lát đường dốc sảnh tầng 1 1 gốc
Đá ốp bậc tam cấp 1 gốc
Vật liệu đầu vào khung xương thép, nở rút sắt dùng 
ốp đá ngoài nhà 1 gốc

Lan can 
Thang bộ 1 gốc
inox trong nhà 1 gốc

5 Phần SXLD cửa
Cửa u-PVC lõi thép gia cường, thủy lực-Smartwindow 1 gốc
cửa chớp thép 1 gốc
Cửa chống cháy 1 gốc
Cửa gỗ 1 gốc

6 Thang thoát hiểm 1 gốc



7 Phần điện
VLĐV tủ điện 1 gốc
VLĐV dây dẫn, cáp điện 1 gốc
VLĐV thiết bị điện 1 gốc

8 Phần nước
Hệ thống cấp thoát nước 1 scan 10/04/13
Thiết bị nước 1 gốc

9 Phần chống sét 1 gốc
II Nhà thường trực+cổng 
III Chống mối

Thuốc chống mối Lenfos 50EC 1 gốc
Thuốc chống mối Lenfos 50EC 1 gốc
Thuốc chống mối Lenfos 50EC 1 gốc
Thuốc chống mối PMs 100 1 gốc

IV Tường rào
V Sân đường nội bộ

Cống bê tông cốt thép ly tâm D300 1 gốc
VI Bể tự hoại
VII HT phòng cháy chữa cháy 1 scan 10/04/13
VIII HT điều hoà không khí và thông gió

Vật tư lắp đặt dieu hoa không khí và thông gió trước khi 
đưa vào sử dụng 1 gốc
Thiết bị điều hòa không khí và thông gió 1 gốc

IX Máy bơm
Máy bơm cấp nước 1 gốc

C KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
2 Phần ngầm

Thép 03 đợt 1 gốc
Bê tông cọc khoan nhồi 1 gốc
Bê tông đài móng và tầng hầm 1 gốc
Độ chặt
Đắp đất K= 0,90 phần móng B.V. Chiến 10/04/13



Đắp đất K= 0,90 bể tự hoại B.V. Chiến 10/04/13
3 Phần kết cấu

Thép 07 đợt 1 gốc
Bê tông 1 gốc

4 Phần kiến trúc
Gạch xây B.V. Chiến 10/04/13
Xi măng B.V. Chiến 10/04/13
Cát B.V. Chiến 10/04/13

Bê tông 
Nền đá hoàn thiện mái mác 200 B.V. Chiến 10/04/13

V Sân đường nội bộ
Bê tông sân đường B.V. Chiến 10/04/13

D NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
I  Nhà làm việc+ ở doanh trại
1 Phần Cừ Larsel

Biên bản nghiệm thu công việc Ép Cừ 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc Văng chống Cừ 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc tháo dỡ Văng chống cọc 
thép hình 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc nhổ Cừ 1 gốc

2 Phần ngầm
Cọc khoan nhồi 1 gốc
Đài móng và tầng hầm 1 gốc

Biên bản nghiệm thu  Đào đất Đài , Dầm Móng  
Trục X0-X4 ; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Đào đất Đài , Dầm Móng  
Trục X8-X10 ; Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Đào đất Đài , Dầm  Móng  
Trục X4-X8; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Đập đầu cọc  Trục X0-X4 ; 
Y0-Y4 1 gốc



Biên bản nghiệm thu   Đập đầu cọc   Trục X8-X10 ; 
Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu   Đập đầu cọc   Trục X4-X8; 
Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bêtông lót  Đài , Dầm Móng  
Trục X0-X4 ; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bêtông lót  Đài , Dầm Móng  
Trục X8-X10 ; Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bêtông lót  Đài , Dầm  Móng  
Trục X4-X8; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép  Đài Móng thang máy 
ML  1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốp pha  Đài Móng thang máy 
ML  1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bêtông  Đài Móng  thang máy 
ML  1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép  Đài , Dầm Móng  
Trục X0-X4 ; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốp pha Đài , Dầm Móng  
Trục X0-X4 ; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bê tông  Đài , Dầm Móng  
Trục X0-X4 ; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép  Đài , Dầm Móng  
Trục X8-X10 ; Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốp pha Đài , Dầm Móng  
Trục X8-X10 ; Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bê tông  Đài , Dầm Móng  
Trục X8-X10 ; Y1-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép  Đài , Dầm Móng  
Trục X4-X8; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốp pha Đài , Dầm Móng  
Trục X4-X8; Y0-Y4 1 gốc



Biên bản nghiệm thu  Bê tông  Đài , Dầm Móng  
Trục X4-X8; Y0-Y4 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc  Lớp đá Dăm nền 
Tầng Hầm 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc Bê tông lót nền Tầng 
Hầm 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Lớp chống thấm chuyên dụng 
nền tầng hầm 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Lớp vữa ximăng dày 30 mác 
75 nền tầng hầm 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc Cốt thép sàn tầng 
hầm 1 gốc

Biên bản nghiệm thu công việc Bê tông nền tầng hầm 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Lớp chống mối chuyên dụng 
tầng hầm 1 gốc

 Cốt thép tường vách 
TB1,TB2,TH03,TH02,TH04,TH05,TH06,TH07C,
TH07B Và thép cột C5, C7,C9,C11,C12,C13,C15 1 gốc
Cốp pha tường vách 
TB1,TB2,TH03,TH02,TH04,TH05,TH06,TH07C,
TH07B Và Cốppha cột C5, 
C7,C9,C11,C12,C13,C15 1 gốc

Bê tông tường vách 
TB1,TB2,TH03,TH02,TH04,TH05,TH06,TH07C,
TH07B Và BT cột C5, C7,C9,C11,C12,C13,C15 1 gốc



 Cốt thép tường vách TH07,TH07A, 
TH08,TH09,TH01, Vách thang máy L01 , tbộ L02; 
Cột C5, C7,C9,C11,C12,C13,C15, cột C1, 
C2,C3,C4,C5,C6,C8,C14, Thép bể phốt ngoài nhà 1 gốc

 Cốp pha tường vách TH07,TH07A, 
TH08,TH09,TH01, Vách thang máy L01 , tbộ L02 
;Cột C5, C7,C9,C11,C12,C13,C15, cột C1, 
C2,C3,C4,C5,C6,C8,C14, Thép bể phốt ngoài nhà 1 gốc

Bê tông tường vách TH07,TH07A, 
TH08,TH09,TH01, Vách thang máy L01 , tbộ L02; 
Cột C5, C7,C9,C11,C12,C13,C15, cột C1, 
C2,C3,C4,C5,C6,C8,C14, Thép bể phốt ngoài nhà 1 gốc
 Lớp chống thấm chuyên dụng tường , vách tầng 
hầm + tường bể nước ngầm 1 gốc

 Cốp pha Dầm sàn tầng 1 từ trục X2-X7 thuộc trục 
Y0-Y2 và từ trục X6A đến X10 tuộc Y1-Y4 1 gốc

Cốt thép Dầm sàn tầng 1 từ trục X2-X7 thuộc trục 
Y0-Y2 và từ trục X6A đến X10 tuộc Y1-Y4 1 gốc

 Bê tông Dầm sàn tầng 1 từ trục X2 đến X7 thuộc 
trục Y0 đến Y2 và từ trục X6A đến X10 tuộc Y1-Y4 1 gốc
 Cốp pha Dầm sàn tầng 1 từ trục X1-X6 thuộc trục 
Y2-Y4 1 gốc
 Cốt thép Dầm sàn tầng 1 từ trục X1-X6 thuộc trục 
Y2-Y4 1 gốc
 Bê tông Dầm sàn tầng 1 từ trục X1-X6 thuộc trục 
Y2-Y4 1 gốc



3 Phần kết cấu
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 1
Biên bản nghiệm thu Lắp dựng Cốt thép cột tầng 1 từ 
trục X7 đến X10 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc Cốp pha cột tầng 1  từ 
trục X7 đến X10 1 gốc
Biên bản nghiệm thu công việc Bê tông cột tầng 1  từ 
trục X7 đến X10 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép Vách thang máy và 
thang bộ L01;L02 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốp pha Vách thang máy và thang 
bộ L01;L02 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bê tông Vách thang máy và thang 
bộ L01;L02 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốt thép cột tầng 1 từ trục X4 đến 
X6A 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốp pha cột tầng 1 từ trục X4 đến 
X6A 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Bê tông cột tầng 1 từ trục X4 đến 
X6A 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốt thép cột tầng 1 từ trục X1 đến 
X3 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốp pha  cột tầng 1 từ trục X1 đến 
X3 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bê tông  cột tầng 1 từ trục X1 đến 
X3 1 gốc
DẦM & SÀN TẦNG 2 
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X6A-X10 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốp pha Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X6A-X10 1 gốc



Biên bản nghiệm thu  Bê tông Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X6A-X10 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Cốt thép Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X1-X6 1 gốc
Biên bản nghiệm thu Cốp pha Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X1-X6 1 gốc
Biên bản nghiệm thu  Bê tông Dầm+Sàn tầng 2 từ trục 
X1-X6 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 2 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 3 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 3 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 4 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 4 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 5 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 5 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 6 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 6 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 7 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 7 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 8 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 8 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 9 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 9 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG 10 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG 10 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN TẦNG MÁI 1 gốc
HẠNG MỤC : CỘT , VÁCH TẦNG MÁI 1 gốc
HẠNG MỤC : DẦM & SÀN MÁI TUM 1 gốc

4 Phần kiến trúc
Xây

Xây tường tầng hầm, tầng 1, tầng 2 1 gốc
Xây tường tầng 3 tầng 4 1 gốc



Xây tường tầng 5 tầng 6 1 gốc
Xây tường tầng 7 tầng 8 1 gốc
Xây tường tầng 9 tầng 10 1 gốc
Xây tường tầng mái tum 1 gốc

Trát
Trát t   ầng hầm đến tầng 4 1 gốc
Trát tầng 5 đến tầng 8 1 gốc
Trát trong T9, 10, mái tum 1 gốc
Trát ngoài 10/04/13

ốp lát gạch
ốp, lát gạch tầng 1 1 gốc
ốp, lát gạch tầng 2, tầng 3 và tầng 4 1 gốc
ốp, lát gạch tầng 5 đến hết tầng 6 1 gốc
ốp, lát gạch tầng 7 đến hết tầng 10 1 gốc

Trần thạch cao
Lắp đặt hệ thống khung xương trần thạch cao 1 scan 10/04/13
Lắp đặt trần thạch cao 1 scan 10/04/13 bs T1, T2

Chống thấm
Nghiệm thu cốt thép lớp chống thấm khu vực mỏi 
tum, ban cụng tầng 5 và ban công tầng 2 1 gốc

Lớp bê tông chống thấm khu vực mỏi tum, ban công 
tầng 5 và ban cụng tầng 2 1 gốc

Quét lớp chống thấm chuyên dụng Dulux 
Weathershield khu vực mỏi tum, ban công tầng 5 và 
ban cụng tầng 2

1 gốc

Quét lớp chống thấm chuyên dụng Flintkote nền khu 
vệ sinh 1 gốc

Chống nóng mái
Lát gạch lá nem chống nóng khu vực mái tum, ban 
công tầng 5 và ban công tầng 2 1 scan 10/04/13
Xây gạch cầu chống nóng khu vực mái tum, ban 
công tầng 5 và ban công tầng 2 1 scan 10/04/13



Sơn bả
Bả tường, dầm, trần trong nhà bằng bột bả Dulux 
putty từ tầng 1 1 scan 10/04/13
Bả tường, dầm, trần trong nhà bằng bột bả Dulux 
putty từ tầng 2 đến hết tầng 5 1 gốc x
Bả tường, dầm, trần trong nhà bằng bột bả Dulux 
putty từ tầng 6 đến hết tầng tum 1 gốc x
Sơn lót tường, dầm, trần, cột trong nhà tầng 1 1 scan 10/04/13 bs chữ ký
Sơn lót tường, dầm, trần, cột trong nhà tầng 2 1 gốc
Sơn lót tường, dầm, trần, cột trong nhà từ tầng 3 đến 
hết tầng 10 và tầng mái tum 1 gốc

Sơn phủ trong nhà 1 scan 10/04/13 bs chữ ký
Bả ngoài nhà 1 scan 10/04/13
Sơn lót ngoài nhà 1 scan 10/04/13
Sơn phủ ngoài nhà 1 scan 10/04/13 bs chữ ký

Cửa nhựa lõi thép
Lắp đặt cửa nhựa lõi thép Smart Windows từ tầng 1 
đến tầng 5 10/04/13
Lắp đặt cửa nhựa lõi thép Smart Windows từ tầng 6 
đến tầng 10 1 gốc

Mái hội trường
Lắp dựng khung vì kèo, xà gồ và giằng mái thép hội 
trường 1 gốc

Lắp dựng mái tôn, lợp bông thủy tinh mái hội trường 1 gốc

Mái sảnh chính
Kết cấu thép 1 gốc
Ốp nhôm 1 gốc

Lan can 
Thang bộ L01, L02 1 gốc
Inox trong nhà 1 gốc

Biểu tượng ngành



Chống thấm bể nước mái
Quét lớp chống thấm 1 gốc
Trát, đánh màu 1 gốc

Ốp, lát đá 
Thang bộ L01, L02 1 gốc
Sảnh thang máy, thang bộ T.hầm -> T10 1 gốc
khung xương thép trục X6-X10, Y1-Y2 1 gốc
khung xương thép trục X1-X5, Y1-Y2 1 gốc
khung xương thép trục X1-X10 1 gốc
khung xương thép tuyến Y4 trục X1-X10 1 gốc
Ngoài nhà 1 gốc
bệ, bậc tam cấp 1 gốc
Sảnh đường dốc 1 gốc
Sảnh T1 1 gốc

Vách ngăn khu vệ sinh 1 gốc
5 Phần SXLD cửa

Cửa gỗ
T1 -> T10 1 gốc

Cửa chớp thép
Cửa chớp thép khu mái tum 1 gốc

Cửa chống cháy 10/04/13
Cửa cuốn, cửa cổng 10/04/13

6 Thang thoát hiểm
Thang thoát hiểm
Lắp dựng kết cấu thang thoát hiểm ngoài nhà 1 gốc

7 Phần điện
Lắp đặt đế âm, tủ điện phòng và hệ thống ống gen bảo 
vệ dây dẫn điện (ống SP và ống ruột gà) 1 gốc
Lắp đặt hệ thống thang cáp, máng cáp 1 gốc
Lắp đặt dây dẫn điện trong nhà 1 gốc
Kéo dải dây cáp điện 1 gốc
Tủ điện T.hầm -> T10 1 gốc



Lắp đặt thiết bị điện 1 scan 10/04/13 bs chữ ký
8 Phần nước

Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước trong nhà 1 gốc
Lắp đặt thiết bị nước 1 scan 10/04/13 bs chữ ký

9 Phần chống sét 10/04/13
II Nhà thường trực+cổng 

Đào móng 1 gốc
Đắp cát nền móng 1 gốc
Bê tông lót móng 1 gốc
Ván khuôn, cốt thép móng 1 gốc
Bê tông móng 1 gốc
Xây tường 1 gốc
Bê tông dầm, sàn mái 1 gốc
Lát nền, gạch chống nóng; trát 1 gốc
Sơn 10/04/13
Ốp nhôm 10/04/13

III Chống mối
Phun thuốc chống mối sàn tầng hầm 1 gốc
Phun thuốc chống mối tường tầng hầm 1 gốc
Phun thuốc chống mối sàn, tường tầng 1 1 gốc
Đào hào chống mối ngoài tầng hầm dọc tuyến X1, X10, Y4 1 gốc
Xử  lý chống mối ngoài tầng hầm dọc tuyến X1, X10, Y4 1 gốc
Đào hào chống mối ngoài tầng hầm dọc tuyến Y1 1 gốc
Xử  lý chống mối ngoài tầng hầm dọc tuyến Y1 1 gốc

IV Tường rào
Móng

Định vị 8 -> 1
Đào móng 1 gốc
Bê tông lót móng 1 gốc

Định vị 1 -> 4*, 5* -> 8
Đào móng 1 gốc
Bê tông lót móng 1 gốc



Giằng giữa
Ván khuôn, cốt thép 1 gốc
Bê tông 1 gốc

Xây tường 1 gốc
Giằng đỉnh

Ván khuôn, cốt thép 1 gốc
Bê tông 1 gốc

Trát tường 1 gốc
Sơn 10/04/13

V Sân đường nội bộ
Hố ga: đào móng, bê tông lót móng 1 gốc
Cốp pha, cốt thép hố ga, đế cống 1 gốc
Bê tông hố ga, đế cống 1 gốc
Xây hố ga 1 gốc
Hệ thống ống thoát nước thải, nước mưa 1 gốc
Trát, đánh màu hố ga 1 gốc
Lấp cát ống cống 1 gốc
Bê tông #200 10/04/13 bs 2-5; 5-8
Tưới nhựa dính bám 10/04/13
Bê tông nhựa 10/04/13

VI Bể tự hoại
VII HT phòng cháy chữa cháy

Lắp đặt hệ thống ống gen, dây tín hiệu, hệ thống đường 
ống thép và phụ kiện đi kèm (PCCC) 1 gốc
Lắp đặt thiết bị 1 scan 10/04/13

VIII HT điều hoà không khí và thông gió
Lắp đặt hệ thống ống thông gió, ống tăng áp cầu thang, 
hệ thống ống dẫn gas và nước ngưng 1 gốc
Lắp đặt thiết bị Điều hòa không khí 10/04/13

IX Máy bơm 10/04/13
E NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN

Cọc khoan nhồi



3 Cọc khoan nhồi thí nghiệm gốc
Cọc khoan nhồi đại trà gốc

Đài móng và tầng hầm gốc

Kết cấu phần thân từ tầng 1 đến hết dầm, sàn tầng 5 gốc
Kết cấu phần thân từ tầng 5 đến hết mái tum gốc
Phần hoàn thiện 10/04/13

F NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG TỔNG HỢP
Lần 1: Phần ngầm-cọc khoan nhồi 1 gốc
Lần 2: Phần ngầm-cọc khoan nhồi (phần phát sinh 
và theo công văn 920-BXD-KTXD điều chỉnh 
DTXDCT theo mức lương tối thiểu 20100)

1 photo

Lần 3: Phần ngầm-phần móng 1 gốc
Lần 4: Phần ngầm+phần thân tới cốt -0,05m 1 photo
Lần 5: Kết cấu phần thân từ cốt -0,05m đến cốt 
+16m 1

gốc
Lần 6: Kết cấu phần thân từ cốt +16m đến cốt 
+22,45m 1

gốc
Lần 7: Kết cấu phần thân+xây tường từ tầng hầm 
đến tầng 4 1

gốc
Lần 8: Phần cừ Larsen 1 gốc
Lần 9: Kết cấu còn lại+xây tầng 5 đến tầng 9+trát 
đến tầng 4 1

gốc
Lần 10: Phần ngầm+thân tới sàn tầng 5 (phần phát 
sinh) 1

gốc
Lần 11: Phần xây còn lại+phần trát (tầng 5-mái) 1 gốc
Lần 12: Phần thân từ tầng 5 đến mái(phần phát 
sinh) 1

gốc
Lần 13: Kiến trúc-kết cấu-PCCC-ĐHKK-Thang 
thoát hiểm-Chống mối 1

gốc
Lần 14: Kiến trúc, điện - nước, cửa nhựa lõi thép 1 gốc



Lần 15: Bù giá kiến trúc xây trát GĐ1                                                          1 gốc
Lần 16: phần cửa gỗ                                      1 gốc
Lần 17: phần kiến trúc-hạ tầng kỹ thuật-chống sét 1 gốc
Lần 18: TT bả, trần, sơn tường,cua nhuaLTcon 
lai,op da,bu gia gạch op lat 1

gốc
Lần 19: Kiến trúc - chống mối - cửa 1 gốc
Lần 20: Phần phát sinh 15/4/2013

G NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT
Kết cấu Quảng + Thuấn 15/4/2013
Kiến trúc Lục + Thuấn 15/4/2013
Điện, nước Thuấn 15/4/2013
Điều hòa không khí Thuấn 15/4/2013
Sân đường, thoát nước ngoài nhà Lục 15/4/2013
Nhà thường trực, cổng tường rào Lục 15/4/2013
Chống mối, chống sét Lục 15/4/2013

H THAY ĐỔI THIẾT KẾ
Văn bản chấp thuận của Chủ đầu tư

Phần cừ Larsen 1 photo
Phần ngầm 1 photo
Phần kết cấu 1 photo
Phần kiến trúc 1 photo
Phần điện 1 photo
Phần điện 1 photo
Phần nước 1 photo
Nhà thường trực + cổng 1 photo
Tường rào 1 photo
Phòng cháy chữa cháy 1 photo
Điều hòa không khí 1 photo
Xác định khối lượng thép phát sinh phần móng 05/04/13
Chống thấm tầng hầm, bồn hoa 05/04/13
Bổ sung dầm kỹ thuật 05/04/13



Bổ sung dầm anten 05/04/13
Bản vẽ thiết kế được duyệt

Sân đường nội bộ 1 photo
Chi tiết bể tự hoại 2m3 (phát sinh) 1 photo
Bản vẽ hiệu chỉnh đầu cột tường rào 1 photo
Hố pít thang máy (phát sinh) 1 photo
Chi tiết móng M-5A, DM-19A 1 photo
Chi tiết chống thấm bể nước ngầm 10/04/13

Chi tiết chống thấm tường hầm - sàn đáy tầng hầm 10/04/13

Chi tiết mái sảnh chính 10/04/13
Chi tiết tường, thu hồi, xà gồ, giằng xà gồ 10/04/13
Chi tiết vì kèo VK-1 Mái hội trường 10/04/13
Gạch lá nem 10/04/13
Khung xương ốp đá 10/04/13
Thang sắt lên bể 10/04/13
Bản vẽ hiện trạng tường rào cũ 10/04/13
Bản vẽ tường rào 10/04/13
Chi tiết dầm tầng mái 10/04/13
Cấu tạo cột C9, C10, C11, C12, C13 10/04/13
Dầm kỹ thuật 10/04/13
Dầm ăng ten 10/04/13

Dự toán thiết kế 10/04/13
Thép nối trên mặt đài móng, lấp cát hố pit 10/04/13
Giá trị chống thấm tầng hầm, bồn hoa 10/04/13
Cột Dầm mái khu 5T 10/04/13
Dầm kỹ thuật 10/04/13
Dầm ăng ten 10/04/13
Bù giá vì kèo mái tôn 10/04/13
Sơn tường 10/04/13
Trần thạch cao 10/04/13



Ốp lát đá 10/04/13
Cửa chống cháy 10/04/13
Gạch lá nem 10/04/13
Vách ngăn vệ sinh 10/04/13
Ống cống thoát nước 10/04/13
Bù giá thang thoát hiểm 10/04/13
Phá dỡ tường rào 10/04/13

Ốp nhôm hợp kim mái sảnh và cổng nhà thường trực 10/04/13
Mái sảnh tầng 5 10/04/13
Trần nhôm tầng 1 10/04/13
Lan can INOX 10/04/13
Tủ điện 10/04/13
Điện - phần lắp đặt 10/04/13
Điện - phần Thiết bị 10/04/13
Cấp thoát nước 10/04/13
Bể phốt 2m3 10/04/13
Ghi gang 10/04/13
Sân đường nội bộ 10/04/13
Tường rào 10/04/13
Barie 10/04/13
Bù giá cổng thường trực 10/04/13
Chống mối 10/04/13

I BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Phần cọc khoan nhồi 1 gốc
Phần đài móng và tầng hầm 1 gốc
Phần thân 1 gốc
Phần hoàn thiện Lục + Chiến 15/4/2013

K HỒ SƠ MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG
Kiểm định

Cần trục phục vụ ép cừ 1 sao



Máy ép cừ 1 sao
Búa rung 1 sao
Máy xúc đào 1 sao
Cần trục tháp 1 sao
Vận thăng Không có

Chứng chỉ thợ vận hành 
Cần trục 1 photo

L HỒ SƠ KHÁC
Văn bản, báo cáo nhà thầu gửi chủ đầu tư (nếu có)
Tài liệu chứng nhận an toàn chịu lực 15/4/2013
Giấy chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình (nếu 
có)

Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, về các hạng mục do nhà thầu thi công thực hiện:
- Chống sét 15/4/2013
- PCCC 15/4/2013
- Nội dung khác (nếu có)

Ngày 20  tháng 03 năm 2013

Người lập

Lê Ngọc Quý


